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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Văn Hùn  

Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn  - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  152/2018/TLPT-HS ngày 24/12/2018 đ i 

với bị cáo K’L, do kháng cáo của bị c o đ i với b n án hình sự sơ thẩm s  

85/2018/HSST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

K’ , sinh năm 1997 tại tỉnh Lâm Đồn ; nơi cư trú: tổ dân ph  B, thị trấn 

Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: làm nông; trình độ văn hóa: lớp 6/12; 

dân tộc: K’Ho;  iới tính: nam; tôn giáo: Thiên chúa; qu c tịch: Việt Nam; con 

ôn  K’Lếs, sinh năm 1970 v  b  K’ , sinh năm 1970; vợ K’R, sinh năm 1998; 

tiền án: B n án s  117/2017/HSST ngày 21/12/2017, bị Tòa án nhân dân huyện 

L xử phạt 06 th n  tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội 

“Gâ  r i trật tự côn  côn ”; tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 29/8/2018, hiện đan  bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an huyện L. Có mặt. 

Trong vụ                         ền lợ  và    ĩa vụ liên quan không 

kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Vào kho ng 22 giờ ngày 09/4/2018 K’L cùng vời K’T cùng sinh s ng tại 

tổ dân ph  B, thị trấn Đ, huyện L và một s  bạn bè tron  đó có K’T1, sinh năm 

2000, trú tại tổ dân ph  S, thị trấn Đ, huyện L đến ăn u ng tại qu n nướng Sài 

Gòn thuộc tổ dân ph  S, thị trấn Đ, huyện L. Lúc này trong quán có kho ng 16 
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n ười đan  cùn  ăn u ng. Ngồi sát bàn của nhóm K’L là bàn của anh Nguyễn 

Xuân P, sinh năm 1990, trú tại thôn Q, xã P, huyện L đan  cùn  ăn u ng với gia 

đình. Tron  qu  trình ăn u ng thì giữa bàn K’L và bàn của anh P x y ra mâu 

thuẫn cãi nhau thì K’L mượn xe mô tô của bạn đan  n ồi tại một b n kh c đi về 

nhà lấ  dao để quay lại đ nh anh P. Trên đường cầm dao quay lại qu n để đ nh 

nhau thì K’L gặp K’V, sinh năm 1997, trú tại tổ dân ph  B nên K’L rủ K’V đi 

cùng thì K’V đồn  ý. Khi đến quán không thấy anh P đâu nên K’L để dao trên 

xe mô tô rồi đi v o tron  qu n tiếp tục cãi nhau với vợ anh P là chị Liêng Jiang 

Kim T, sinh năm 1993. Lúc n   K’L qua  ra phía đường thì thấy K’T và K’T1 

đan  đuổi đ nh anh P. Khi đuổi đến đoạn đường nhựa đ i diện quán B o Ngọc 

thì K’L đưa dao cho K’T rồi nhặt 01 viên gạch đuổi theo sau. Sau đó K’T đuổi 

kịp anh P rồi dùng dao chém 01 nhát trúng vào cổ tay ph i, 01 nhát trúng vào b  

vai trái thì anh P bỏ chạy vào garage ô tô gần đó để tr n rồi được mọi n ười đưa 

đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện L. Qu  trình điều tra Nguyễn Xuân P đã viết 

đơn bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự đ i với h nh vi  â  thươn  tích của 

c c đ i tượng. Sau khi sự việc x   ra đại diện tổ dân ph  S và Công an thị trấn 

Đ đã  ửi côn  văn đề nghị xử n hiêm c c đ i tượng về hành vi gây r i trật tự 

côn  côn  để b o đ m an ninh trật tự tại địa P. 

Vật chứng thu giữ: 01 viên gạch 06 lỗ, 01 con dao d i 30cm, lưỡi kim 

loại, b n rộng 15cm. 

Về trách nhiện dân sự: Nguyễn Xuân P không có yêu cầu bồi thường. 

Đ i với hành vi của K’T chưa đủ yếu t  cấu thành tội phạm nên Cơ quan 

Điều tra đã ra qu ết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Tại b n cáo trạng s  91/CT-VKSHLH ngày 05/11/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Lâm H  đã tru  t  K’L ra trước Tòa án nhân dân huyện L để xét 

xử về tội “Gây r i trật tự công cộn ” theo qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 318 

Bộ luật Hình sự. 

B n án s  85/2018/HSST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện L 

tuyên b  bị cáo K’L phạm tội “Gâ  r i trật tự công cộn ”. 

Áp dụn  điểm b kho n 2 Điều 318; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 38; kho n 5 Điều 65; kho n 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo K’L 02 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 06 tháng tù của 

B n án s  117/2017/HSST ngày 21/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh 

Lâm Đồng. Buộc bị cáo K’L ph i chấp hành hình phạt chung cho c  hai b n án 

là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

29/8/2018. 

B n án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 30/11/2018 bị cáo K’L kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa bị cáo K’L giữ nguyên kháng cáo; Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên b n  n sơ thẩm. 
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NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào kho ng 22 giờ ngày 09/4/2018, tại ngã ba S, thị trấn Đ, huyện L, 

bị cáo K’L đã cùng với K’T, K’T1, K’V v  K’N đã có h nh vi dùn  dao,  ạch là 

hung khí nguy hiểm rượt đuổi la hét, chửi bới đ i với anh Nguyễn Xuân P. K’T 

đã dùn  dao do bị cáo K’L đưa chém anh P một 01 nhát trúng vào cổ tay ph i, 

01 nhát trúng vào b  vai trái tại nơi côn  cộng dẫn đến anh P ph i đi cấp cứu tại 

Trung tâm y tế huyện L.  

Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

c o tron  qu  trình điều tra, lời khai của n ười có liên quan, b n Cáo trạng truy 

t , vật chứng thu giữ và những tài liệu, chứng cứ kh c được ph n ánh trong hồ 

sơ vụ  n đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo K’L phạm tội: “Gâ  r i trật tự công 

cộn ” qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo xin gi m nhẹ hình phạt: Hành vi phạm tội 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự 

công cộng, nếp s n  văn minh m  còn t c động xấu đến tình hình trật tự trị an 

tại địa P. Trước đó, n    21/12/2017 Tòa  n nhân dân hu ện L xử phạt bị cáo 06 

thán  tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về tội “Gâ  r i trật tự 

công cộn ”. Tron  thời gian thử thách bị cáo tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên cấp sơ 

thẩm không áp dụng tình tiết tăn  nặn  “T i phạm” qu  định tại điểm h kho n 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự là thiếu sót. 

Cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo thành khẩn khai b o, ăn năn h i c i, là 

n ười đồng bào dân tộc thiểu s  nhận thức pháp luật có phần hạn chế, áp dụng 

điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức khởi điểm 

khung hình phạt là phù hợp nên không chấp nhận kháng cáo. 

[3] Về án phí: Bị cáo K’L ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật T  tụng hình sự năm 

2015.  

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo K’L, giữ nguyên b n  n sơ thẩm. 

Tuyên b  bị cáo K’L phạm tội: “Gâ  r i trật tự công cộn ”. 

Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 318; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; điểm 

h kho n 1 Điều 52; Điều 38; kho n 5 Điều 65; kho n 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự 

năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo K’L 02 (hai) năm tù. Tổng hợp với hình phạt 06 tháng tù 

của B n án s  117/2017/HSST ngày 21/12/2017 của Tòa án nhân dân huyện L, 

tỉnh Lâm Đồng. Buộc bị cáo K’L ph i chấp hành hình phạt chung cho c  hai b n 
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án là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 29/8/2018. 

Căn cứ Điều 135 Bộ luật T  tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết s  

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c 

hội. Bị cáo K’L ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện L;  

- Cơ quan THAHS CA hu ện L; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

P a   i    ũ g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

 


